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1.  Tên văn bản: Luật Cảnh sát biển Việt Nam
2. Sự cần thiết:      
Ngày 28/8/1998, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (sau đây viết tắt là Pháp lệnh) được ban hành góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, bảo vệ biển, đảo Việt Nam. Tuy nhiên, trước những yêu cầu về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển trong tình hình mới có những đòi hỏi cao hơn, cấp bách hơn. Vì thế, sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh năm 1998, Ủy ban Thường vụ quốc hội đã ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 thay thế Pháp lệnh năm 1998. Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 và năm 2008 đã thực sự là cơ sở pháp lý vững chắc cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong 17 năm qua, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quản lý biển, đảo và xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam lớn mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh năm 2008 có những bất cập nhất định. Hơn nữa, Hiến pháp năm 2013 ra đời và hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế trong thời gian gần đây có nhiều thay đổi, đòi hỏi sự cần thiết phải nâng Pháp lệnh năm 2008 lên thành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Trước tình hình an ninh, trật tự trên biển Đông trong thời gian gần đây phức tạp, nhạy cảm và căng thẳng leo thang là nhân tố ảnh hưởng lớn đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tình hình vi phạm an ninh, trật tự, an toàn trên biển không có chiều hướng giảm; yêu cầu của công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ môi trường biển ngày càng cao. Những nhân tố đó, là yêu cầu cấp bách về hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam lớn mạnh hơn nữa, đủ sức là cơ quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật khác trên biển hiện nay. Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về "Hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời; về tổ chức, hoạt động lực lượng vũ trang". Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 09 NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 25/10/2013 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới định hướng xây dựng Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, xác định tập trung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, dân quân tự vệ biển vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên biển. Tại Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xác định xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam là một trong năm lực lượng hiện đại.
2. Hiến pháp năm 2013 ra đời, hệ thống pháp luật nói chung, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 (Pháp lệnh) nói riêng cũng cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy định của Hiến pháp 2013: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.  Như vậy, những quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Pháp lệnh cần được pháp điển hoá nâng lên thành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 
3. Trước xu hướng hợp tác quốc tế về biển của các quốc gia trên thế giới và khu vực, luật hoá các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ là hết sức cần thiết, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát biển khi tham gia hợp tác quốc tế. Thực tiễn cho thấy, các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia….đều ban hành Luật Cảnh sát biển hoặc Luật về lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, trong điều kiện hiện nay các mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ hướng biển ngày càng có xu hướng gia tăng, trực tiếp tác động đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; yêu cầu đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện quyền truy đuổi, bảo vệ môi trường, tự do hàng hải… đòi hỏi Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường mối quan hệ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trên thế giới trong thực thi pháp luật trên biển, tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ về xây dựng năng lực Cảnh sát biển Việt Nam. 

4. Sau 17 năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định: Quy định về vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển trong Pháp lệnh và Nghị định số 96/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chưa thống nhất; quy định về tổ chức lực lượng trong Pháp lệnh còn chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế của quá trình xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển hiện nay; phạm vi hoạt động trên địa bàn liên quan, nhiệm vụ xử lý các tình huống quốc phòng trên biển; việc tiến hành các biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam trong Pháp lệnh chưa quy định, cần được xây dựng thành các chế định trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, việc nâng Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 thành Luật Cảnh sát biển Việt Nam là hết sức cần thiết.

3. Nguyên tắc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam
- Quán triệt và tiếp tục thể chế hóa mục tiêu, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược biển đến năm 2020, đặc biệt là định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên biển. Trong đó, “chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên biển”.

- Bảo đảm sự thống nhất của Luật Cảnh sát biển Việt Nam với hệ thống pháp luật Việt Nam; sự tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân. 

- Tăng cường hiệu lực bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nội luật hóa các quy định của các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, thiết thực góp phần nâng cao việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các Điều ước quốc tế có liên quan đến quản lý biển, đảm bảo nâng cao vai trò của Việt Nam trong giữ gìn an ninh, an toàn hàng hải, sự ổn định, hòa bình trên biển Đông.

- Kế thừa những quy định của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đồng thời bổ sung những quy định mới, kịp thời đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh

Điều chỉnh toàn diện các vấn đề về tổ chức, quản lý, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển; quy định hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển trên các vùng biển Việt Nam và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát biển.

Đối tượng áp dụng
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các cá nhân, tổ chức Việt Nam, nước ngoài hoạt động trên các vùng biển Việt Nam và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

5. Nội dung chính của văn bản: 

Dự kiến, Luật Cảnh sát biển Việt Nam có bố cục như sau:
Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 3. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 4. Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 5. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 6. Đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 7. Điều khoản thi hành

Gồm các nội dung:

- Quy định chung: Quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh của luật, đối tượng áp dụng, giải thích các khái niệm trong Luật và quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển. Cụ thể lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển có các nhóm nhiệm vụ gồm: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; tuần tra, kiểm soát; thu thập, tiếp nhận thông tin; xử lý vi phạm hành chính; điều tra tội phạm; hợp tác quốc tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển có quyền trưng dụng tài sản, quyền huy động người, phương tiện, quyền nổ súng, quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, quyền nổ súng, quyền truy đuổi theo quy định của luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Quy định về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Luật quy định cụ thể phạm vi hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển; các trường hợp, điều kiện áp dụng thẩm quyền cũng như những bảo đảm để thực hiện các quyền của Cảnh sát biển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Quy định về tổ chức lực lượng Cảnh sát biển. Theo đó, luật quy định hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát biển; giao Chính phủ quy định chi tiết đồng thời quy định chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và những vấn đề liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển như nghĩa vụ, trách nhiệm, hệ thống chức vụ, phong, thăng quân hàm….Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể biên chế Cảnh sát biển. 
- Quy định về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát biển. Quy định về  Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Cụ thể nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển gồm ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí phục vụ hoạt động của Cảnh sát biển được ghi riêng một mục trong tổng kinh phí của Bộ Quốc phòng. Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
Luật cũng quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với tính chất nhiệm vụ, phạm vi địa bàn hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam như: chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đặc thù của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; Phụ cấp đi biển; quy định việc ưu tiên tuyển dụng cán bộ vào phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển; việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển.

- Quy định hiệu lực thi hành của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, văn bản hết hiệu lực và việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.
6. Dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Dự kiến thời gian trình Chính phủ : Tháng 02/2018;
Dự kiến thời gian trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua kỳ họp thứ năm 2018 (tháng 5/2018)./.

	 
	BỘ TRƯỞNG


	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao;

- Văn phòng/BQP;

- Vụ Pháp chế/BQP;
- BTL Cảnh sát biển:
- Lưu: VT, PC(CSB); Hg10.   
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